Khiếm khuyết vô hình: Kiểm tra tại cảng tạo áp lực cho thuyền viên ngay từ khi còn ở trên biển

Mental, PSC Focus
[image: Mediterranean MoU]
Bên cạnh các bảng kiểm tra còn có một gánh nặng ít được nhìn thấy hơn: áp lực phải chứng minh sự tuân thủ, duy trì và hoàn thành các nhiệm vụ, đồng thời đối mặt với khả năng bị quy trách nhiệm khi có sự cố xảy ra.
Đối với thuyền viên, một cuộc kiểm tra sắp tới có thể không chỉ đơn thuần là chuẩn bị các giấy chứng nhận, kiểm tra thiết bị hoặc chứng minh sự tuân thủ. Nó có thể kéo theo khối lượng công việc gia tăng, thời gian nghỉ ngơi bị xáo trộn và tâm lý lo lắng về những khiếm khuyết có thể bị phát hiện, nhất là khi một kết quả kiểm tra không thuận lợi có thể dẫn đến việc bị chất vấn kéo dài hoặc bị quy trách nhiệm.
Đây là mặt ít được nhìn thấy của hoạt động kiểm tra tàu: áp lực tâm lý mà hoạt động kiểm tra có thể đặt lên thuyền viên khi họ còn đang ở trên biển, mặc dù mục đích chính của kiểm tra là tăng cường an toàn.
Nghiên cứu của Đại học Hàng hải Thế giới (WMU) cung cấp bằng chứng về mối quan ngại này. Báo cáo có tên In Search of a Sea-Life Balance in an Adverse Environment cho thấy các cuộc kiểm tra trên tàu, bao gồm kiểm tra của Quốc gia tàu mang cờ (Flag State), Kiểm tra của Nhà nước có cảng (PSC) và kiểm tra vetting, được xếp là công việc gây căng thẳng nhất trong số các nhóm thuyền viên được khảo sát.
Dựa trên câu trả lời của 4.372 thuyền viên, các kết quả cho thấy căng thẳng do kiểm tra nằm trong một bức tranh rộng hơn về khối lượng công việc cao, trách nhiệm hành chính và thời gian nghỉ ngơi bị hạn chế. Khảo sát này cố ý bao gồm tỷ lệ thuyền viên Mỹ tương đối cao và do đó không nên được xem là đại diện cho toàn bộ lực lượng lao động hàng hải trên toàn thế giới.
Mặc dù nghiên cứu tổng thể cũng cho thấy mức độ căng thẳng nghiêm trọng ở khoảng một phần ba số người được hỏi, mức độ nổi bật của hoạt động kiểm tra làm dấy lên một mối quan ngại cụ thể hơn về cách thức hoạt động giám sát an toàn được thuyền viên trải nghiệm trên tàu.
Áp lực trước khi thanh tra viên đến
Kiểm tra là hoạt động thiết yếu nhằm phát hiện khiếm khuyết, xác minh sự tuân thủ và bảo vệ tàu, thuyền viên cũng như môi trường. Tuy nhiên, đối với những người phải chuẩn bị cho cuộc kiểm tra thì quá trình này có thể tạo ra áp lực đáng kể ngay cả trước khi thanh tra viên bước lên tàu. Thuyền viên phải bảo đảm rằng hồ sơ, tài liệu luôn sẵn sàng, thiết bị ở trạng thái phù hợp và các quy trình có thể được trình diễn, trong khi vẫn phải thực hiện các nhiệm vụ khai thác bình thường.
Sự không chắc chắn làm gia tăng thêm một khía cạnh khác. Thuyền viên có thể không biết chính xác những nội dung nào trên tàu sẽ được đặc biệt chú ý đến, những phát hiện bất ngờ nào có thể xuất hiện hoặc công ty sẽ phản ứng như thế nào.
Do đó, việc chuẩn bị có thể không chỉ đơn thuần là chứng minh sự tuân thủ. Đối với một số thuyền viên, nó còn có thể đồng nghĩa với việc phải dự đoán trước những lời chỉ trích và hậu quả có thể xảy ra nếu kết quả kiểm tra không thuận lợi.
Các nhà nghiên cứu của WMU lưu ý rằng những khiếm khuyết được báo cáo về công ty trên bờ có thể dẫn đến việc thuyền viên bị chất vấn nhiều lần và bị quy trách nhiệm. Nguồn gốc của sự lo lắng không nhất thiết chỉ nằm ở sự hiện diện của thanh tra viên, mà còn ở những kỳ vọng và hậu quả đi kèm với quá trình kiểm tra.
Khi quy định về kiểm tra cạnh tranh với thời gian nghỉ ngơi
Các cuộc kiểm tra thường diễn ra trong thời gian tàu ghé cảng, trong lúc thuyền viên vốn đã phải xử lý các hoạt động làm hàng, bảo dưỡng, tiếp tế và chuẩn bị cho tàu khởi hành.
Một nghiên cứu năm 2025 về mệt mỏi của thuyền viên, được công bố trên Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, xác định khối lượng công việc quá mức và thời gian làm việc kéo dài là những yếu tố nguy cơ chính gây mệt mỏi. Những người tham gia khảo sát cho biết các cuộc kiểm tra làm tăng thêm áp lực trong những thời điểm vận hành trong cảng vốn đã bận rộn và làm ảnh hưởng đến cơ hội nghỉ ngơi. Điều này tạo ra một thách thức về vận hành: các hoạt động nhằm chứng minh sự tuân thủ có thể đòi hỏi thêm công việc trong khi các trách nhiệm hiện có không được giảm bớt.
Các phát hiện của WMU cho thấy rõ hơn gánh nặng hành chính rộng lớn mà thuyền viên phải đối mặt. Khoảng 66% số người được hỏi cho rằng Hệ thống quản lý an toàn (SMS) của họ quá dài, trong khi 59,3% cho rằng hệ thống khó sử dụng và các công việc giấy tờ tiêu tốn quá nhiều thời gian.
Mặc dù những con số này không trực tiếp đo lường khối lượng công việc liên quan đến kiểm tra, chúng cho thấy bối cảnh về những yêu cầu mà thuyền viên phải đáp ứng khi duy trì hồ sơ và chứng minh sự tuân thủ.
Tác động tiềm tàng này cũng được ghi nhận trong hướng dẫn quốc tế. Hướng dẫn về Mệt mỏi của IMO (MSC.1/Circ.1598) khuyến nghị các cơ quan Kiểm tra của Nhà nước có cảng xem xét cách thức mà các hoạt động kiểm tra, kiểm định, đánh giá và yêu cầu báo cáo có thể ảnh hưởng đến sự mệt mỏi của thuyền viên. Hướng dẫn cũng yêu cầu xem xét lịch làm việc trên tàu và khả năng phối hợp các hoạt động hoặc giảm thiểu những gián đoạn không cần thiết.
Thách thức đặt ra là bảo đảm rằng các cuộc kiểm tra nhằm xác minh hoạt động an toàn không vô tình làm ảnh hưởng quá mức đến thời gian mà thuyền viên cần để làm việc và nghỉ ngơi một cách an toàn.
Khi cuộc kiểm tra kết thúc, sự lo lắng vẫn tiếp diễn
Đối với một số thuyền viên, mối lo ngại lớn nhất có thể xuất hiện sau cuộc kiểm tra, nhất là khi các khiếm khuyết đã được ghi nhận. Các nhà nghiên cứu của WMU lưu ý rằng những phát hiện được báo cáo về công ty trên bờ có thể dẫn đến việc thuyền viên bị chất vấn nhiều lần và bị quy trách nhiệm.
Hành động khắc phục là điều cần thiết. Tuy nhiên, cách thức xử lý một khiếm khuyết có thể quyết định liệu cuộc kiểm tra trở thành một cơ hội để cải thiện an toàn hay trở thành một trải nghiệm gắn liền với sự chỉ trích và lo lắng.
Một vấn đề liên quan đến thiết bị, bảo dưỡng hoặc quy trình có thể phản ánh những thiếu sót về tổ chức, hạn chế về nguồn lực hoặc các quyết định được đưa ra trên bờ, chứ không nhất thiết chỉ xuất phát từ hành động của một cá nhân thuyền viên. Khi sự chú ý chủ yếu tập trung vào việc xác định ra người chịu trách nhiệm thì các nguyên nhân tiềm ẩn có thể không được xem xét đến một cách đầy đủ. Những tác động này có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy của các kết quả kiểm tra.
Một nghiên cứu năm 2024 được công bố trên Marine Policy đã phát hiện sự khác nhau đáng kể giữa tỷ lệ tuân thủ quy định về số giờ làm việc/nghỉ ngơi được ghi nhận trong các chiến dịch kiểm tra PSC và tỷ lệ do thuyền viên được khảo sát tự báo cáo.
Những khó khăn trong việc xác minh điều kiện làm việc thực tế cũng được nêu trong nghiên cứu về thực tiễn thực thi của PSC, trong đó chỉ ra việc kiểm tra chéo hồ sơ còn hạn chế, áp lực về thời gian và những khó khăn trong việc phát hiện các thông tin không chính xác.
Các nghiên cứu này không khẳng định rằng căng thẳng do kiểm tra trực tiếp gây ra việc báo cáo không chính xác. Tuy nhiên, chúng cho thấy tầm quan trọng của việc thu thập thông tin đáng tin cậy về điều kiện làm việc và tìm hiểu tại sao tình trạng tuân thủ được ghi nhận trên hồ sơ có thể khác với thực tế trên tàu.
Một cuộc kiểm tra có thể xác minh những gì được ghi chép, nhưng để hiểu được những gì thực sự diễn ra trên tàu cũng cần có thông tin chính xác và một môi trường khuyến khích sự cởi mở.
Hướng tới một cách tiếp cận nhân văn hơn đối với hoạt động kiểm tra
Giảm căng thẳng do kiểm tra không có nghĩa là hạ thấp tiêu chuẩn, bỏ qua các khiếm khuyết hoặc giảm trách nhiệm giải trình. Hoạt động giám sát hiệu quả vẫn là yếu tố thiết yếu để ngăn ngừa tình trạng vận tải biển không đạt tiêu chuẩn. Thay vào đó, cần chú ý nhiều hơn đến các điều kiện xung quanh hoạt động kiểm tra và cách thức xử lý các phát hiện sau kiểm tra.
Các cải tiến thực tế có thể bao gồm:
· Xem xét đến khối lượng công việc và thời gian nghỉ ngơi của thuyền viên: Khi có thể, cần phối hợp các hoạt động kiểm tra để tránh gây gián đoạn không cần thiết trong những giai đoạn vận hành căng thẳng.
· Giảm các yêu cầu trùng lặp nhau: Đơn giản hóa hồ sơ, tài liệu và các yêu cầu cung cấp thông tin nhưng không làm ảnh hưởng đến việc xác minh.
· Điều tra nguyên nhân gốc rễ: Xem xét các yếu tố về tổ chức, kỹ thuật và quy trình trước khi quy trách nhiệm cho một cá nhân.
· Thực hiện theo dõi mang tính xây dựng: Giải thích rõ các phát hiện, thiết lập các hành động khắc phục thực tế và bảo đảm thuyền viên nhận được sự hỗ trợ phù hợp.
· Khuyến khích tính minh bạch: Khuyến khích báo cáo chính xác và có cách ứng xử công bằng khi thuyền viên chủ động tiết lộ các vấn đề.
---------------------------------------------------------

image1.jpeg




